
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

½ căn hộ 525-E1, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ PHONG

0108601246

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. In ấn 1811

9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình đường sắt 4211

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

16. Cổng thông tin 6312

17. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa

6612

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư; 
Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HÀ PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA PHONG TRADING SERVICE AND 
MANUFACTURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA PHONG MTS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243 8646820
Email:

Fax:
Website:
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19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động 
sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản

6820

20. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

21. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

22. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4390

26. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

27. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy 
và chữa cháy

4669

30. Lập trình máy vi tính 6201

31. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

32. Dịch vụ liên quan đến in 1812

33. Sao chép bản ghi các loại 1820

34. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

35. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

36. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

37. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

38. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

39. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

40. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

41. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

42. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

43. Sửa chữa thiết bị khác 3319

44. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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4.980.000.000 VNĐ

45. Xây dựng nhà để ở 4101

46. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

47. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

48. Phá dỡ 4311

49. Chuẩn bị mặt bằng 4312

50. Lắp đặt hệ thống điện 4321

51. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

52. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, cửa kho tiền, cửa chống cháy, hệ thống thiết bị quan sát, 
bảo vệ, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh.

4329

53. Cho thuê xe có động cơ 7710

54. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

55. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết: Nhận tiền nhuận bút hoặc phí giấy phép của việc sử 
dụng: Bằng sáng chế, thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, 
nhãn hàng, thỏa thuận quyền kinh doanh.

7740

56. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

57. Cung ứng lao động tạm thời 7820

58. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

59. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110(Chính)

60. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

61. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

62. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

63. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

64. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

65. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

66. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ LỤC

½ căn hộ 525-E1, phố 
Tân Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.237.000.000 65,000 013129981

2 NGUYỄN 
THỊ HÀ 
THÀNH

Nhà B19, ngõ 61 
Hoàng Cầu, Phường 
Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.743.000.000 35,000 034162006591

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013129981
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ½ căn hộ 525-E1, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: ½ căn hộ 525-E1, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LỤC Nữ

12/03/1979 Kinh Việt Nam

12/12/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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